
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10TH2 1 Nguyễn Viết Minh An Nữ 10/12/2006 Tp.HCM 119720

10TH2 2 Nguyễn Mai Anh Nữ 13/01/2006 Tp.HCM 102501

10TH2 3 Mai Phúc Quang Anh Nam 14/05/2006 Tp.HCM 132851

10TH2 4 Nguyễn Thị Thúy Anh Nữ 10/05/2006 Tp.HCM 131646

10TH2 5 Nguyễn Phúc Vân Anh Nữ 20/11/2006 Tp.HCM 102509

10TH2 6 Nguyễn Phúc Gia Bảo Nam 05/08/2006 Tp.HCM 102534

10TH2 7 Nguyễn Minh Đạt Nam 26/04/2006 Tp.HCM 132961

10TH2 8 Huỳnh Minh Đức Nam 03/11/2006 Tp.HCM 132984

10TH2 9 Vũ Hoàng Thùy Dung Nữ 05/07/2006 Tp.HCM 130670

10TH2 10 Trương Chí Dũng Nam 17/07/2006 Tp.HCM 100094

10TH2 11 Võ Ngọc Gia Hân Nữ 05/12/2006 Tp.HCM 101701

10TH2 12 Trịnh Quang Huy Nam 01/06/2006 Tp.HCM 104469

10TH2 13 Bùi Vĩnh Hy Nam 07/03/2006 Tp.HCM 130824

10TH2 14 Nhan Quốc Khiêm Nam 30/07/2006 Tp.HCM 119978

10TH2 15 Nguyễn Đăng Khoa Nam 30/09/2006 Tp.HCM 101821

10TH2 16 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 29/12/2006 Tp.HCM 132086

10TH2 17 Lê Phương Linh Nữ 17/01/2006 Tp.HCM 101890

10TH2 18 Tô Nguyễn Hoàng Long Nam 08/06/2006 Tp.HCM 133266

10TH2 19 Nguyễn Lê Minh Nam 04/10/2006 Vũng Tàu 106074

10TH2 20 TrầN Nam Minh Nam 12/05/2006 Tp.HCM 101955

10TH2 21 Phan Gia Phúc Nam 03/02/2006 Tp.HCM 131178

10TH2 22 Trần Ngọc Minh Quân Nam 22/05/2006 Tp.HCM 105002

10TH2 23 Lê Hoàng Công Thịnh Nam 05/03/2006 Tp.HCM 139755

10TH2 24 Trương Ngọc Mai Thy Nữ 04/11/2006 Tp.HCM 102270

10TH2 25 Phạm Quang Triết Nam 22/11/2006 Tp.HCM 139097

10TH2 26 Phạm Dương Thanh Trúc Nữ 14/12/2006 Tp.HCM 102315

10TH2 27 Nguyễn Hoàng Tâm Uyên Nữ 19/03/2006 Tp.HCM 132729
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